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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

BAN HÀNH TỪ THÁNG 6 -  THÁNG 9 NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số 2624 /STNMT-VP ngày 24/ 9/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Số, ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Ghi chú 

I Lĩnh vực Đất đai 

1 71/2024/NĐ-CP Nghị định quy định về giá đất. 27/6/2024 01/8/2024 Chính phủ Nghị định 

2 88/2024/NĐ-CP 
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
15/7/2024 01/8/2024 Chính phủ Nghị định 

3 101/2024/NĐ - CP 

Quy định về điều tra cơ bản đất đai; 

đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất và hệ thống thông tin đất 

đai. 

29/7/2024 01/8/2024 Chính phủ Nghị định 

4 102/2024/NĐ-CP 
Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đất đai 
30/7/2024 01/8/2024 Chính phủ Nghị định 

5 103/2024/NĐ-CP 
Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất. 
30/7/2024 01/8/2024 Chính phủ Nghị định 

6 08/2024/TT-BTNMT 
Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai 

và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
31/7/2024 01/8/2024 

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi 

trường 
Thông tư 

7 09/2024/TT-BTNMT 

Quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 

thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất 

đai và yêu cầu kỹ thuật đối với phần 

mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin 

quốc gia về đất đai. 

31/7/2024 01/8/2024 
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi 

trường 
Thông tư 

8 10/2024/TT-BTNMT 
Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
31/7/2024 01/8/2024 

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi 

trường 
Thông tư 



2 

sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

9 11/2024/TT-BTNMT 

Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá 

đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục 

hồi đất. 

31/07/2024 01/8/2024 
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi 

trường 
Thông tư 

10 32/2024/QĐ-UBND 

Quy định một số nội dung chi, mức chi 

đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

21/9/2024 01/10/2024 UBND tỉnh Lạng Sơn 

Quyết định 

quy phạm 

pháp luật 

II Lĩnh vực Đo đạc bản đồ, viễn thám 

11 07/2024/TT- BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo 

đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác 

đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất. 

28/6/2024 30/12/2024 
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi 

trường 
Thông tư 

III Địa chất và khoáng sản 

12 14/2024/TT-BTNMT 

Quy định kỹ thuật về thăm dò và phân 

cấp trữ lượng, tài nguyên các mỏ cát 

biển. 

30/8/2024 15/10/2024 
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi 

trường 
Thông tư 

IV Lĩnh vực tổng hợp 

13 06/2024/TT-BTNMT 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức các chuyên ngành tài 

nguyên và môi trường. 

28/6/2024 15/8/2024 
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi 

trường 
Thông tư 

14 12/2024/TT-BTNMT 

Quy định chi tiết về đào tạo, bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức cho cá nhân 

hành nghề tư vấn định giá đất; khung 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ về giá đất. 

31/07/2024 01/8/2024 
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi 

trường 
Thông tư 

 

Danh sách này ấn định 14 văn bản./. 
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